	BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH

***
	 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2014


DANH SÁCH ĐẠI BIỂU

THAM DỰ LIÊN HOAN “THANH NIÊN THI ĐUA HỌC TỐT – DẠY TỐT” LẦN II – NĂM 2014
---------
I. HÀNH TRÌNH “THANH NIÊN THI ĐUA DẠY TỐT – HỌC TỐT”:

1. Tọa đàm: Vai trò của giáo viên trẻ đổi mới phương pháp dạy và học trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

- Thời gian:
08g00 ngày 13/11/2014 (thứ năm)

- Địa điểm: 
Phòng họp B2 – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM

- Phụ trách hoạt động:
Đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn (điện thoại: 0985.430.816).

- Thành phần:
Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Tổ chức liên hoan, đại biểu Liên hoan thanh niên “Thi đua dạy tốt, học tốt”, cụ thể:

	STT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

	1. 
	Nguyễn Thị Thương Hậu
	11A1, Trường THPT Nguyễn Huệ, Quận 9
	01285348788
	lop9a1.thuonghau1997@gmail.com

	2. 
	Lê Thanh Thu Vy
	11A1, Trường THPT Long Trường, Quận 9
	
	

	3. 
	Trần Xuân Ba
	ĐH Giao thông Vận tải CS2
	0974749893
	tranxuanba152@gmail.com

	4. 
	Trần Thị Tường Vân
	ĐH Kinh tế - Luật – ĐHQG TP. HCM
	01267895503
	tuongvan591@gmail.com

	5. 
	Nguyễn Thị Vân Nhung
	ĐH Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
	01664041192
	nguyenthivannhung.buh@gmail.com

	6. 
	Trương Thị Trang Như
	ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	01652336627
	10126114@st.hcmuaf.edu.vn

	7. 
	Trần Thị Mỹ Khánh
	ĐH Quốc Tế - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	0933408995
	bme11.mykhanh@gmail.com

	8. 
	Nguyễn Đức Hợp
	ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh
	01658429839
	hopnguyen10114055@gmail.com

	9. 
	Nguyễn Đình Sơn
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	0976450208
	

	10. 
	Dương Thị Ngọc Tú
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	01689648562
	ngoctu_ngoisaoxanh@yahoo.com  

	11. 
	Trần Thị Ngọc Hoa
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	01656840354
	ngochoatran1503@gmail.com  

	12. 
	Trần Trung Hiếu
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	0905745390
	Trunghieutech@gmail.com

	13. 
	Sơn Nữ Trà Mi
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	01698301321
	

	14. 
	Đặng Minh Trí
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	0909916043
	

	15. 
	Đặng Thị Thu Hà
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	01648109226
	

	16. 
	Trần Thị Mỹ Duyên

	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	01208476953
	

	17. 
	Trần Ngọc Chiến
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	0975468217
	c12cdt.cntd@gmail.com

	18. 
	Võ Văn Phụng
	CĐ Công nghệ Thủ Đức
	0909916043
	

	19. 
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	CĐ Nghề TP. Hồ Chí Minh
	0963065759
	

	20. 
	Trương Thị Thanh Lan
	Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Triết, Quận Thủ Đức
	0902485795
	lehonganh82@yahoo.com

	21. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	Giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh
	0983997793
	tuankct@hcmutrans.edu.vn


	ĐẠI BIỂU BẦU CHỌN TỪ CƠ SỞ

	22. 
	Nguyễn Tuyết Mỹ Nhân
	Giáo Viên Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2
	01225030517
	mynhanh29@yahoo.com

	23. 
	Phan Thanh Trang
	Giáo viên Trường THPT Giồng Ông Tố, Quận 2
	0903125190
	kienluahoa@yahoo.com.vn

	24. 
	Nguyễn Thành Phát
	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề Quận 2
	0934033910
	phatdola113@yahoo.com.vn

	25. 
	Cao Kiều Phương Phương
	Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ, Quận 9
	01684303210
	phương_supham@yahoo.com

	26. 
	Nguyễn Trọng Năm
	Giáo viên Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ, Quận 9
	0938492688
	nguyenkimquy_n@yahoo.com.vn

	27. 
	Trần Quốc Hưng
	Giáo viên Trường Tiểu học Thái Văn Lung
	0977705794
	

	28. 
	Đỗ Vũ Ngọc Trung
	Giáo viên Trường THPT Thủ Đức
	0909635343
	

	29. 
	Trần Thị Thanh Thoa
	TC Nghề Quận Thủ Đức
	0902597374
	

	30. 
	Phan Thị Thể
	Giảng viên CĐ Công nghệ Thủ Đức
	0908697790
	phanthithe@gmail.com

	31. 
	Trần Thị Diễm Hương
	CĐ Công nghệ Thủ Đức.
	01697533528
	tranthidiemhuong199@gmail.com

	32. 
	Nguyễn Trí Hải
	ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM
	
	

	33. 
	Bùi Thị Thiên Kim
	Giảng viên ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	0908.984.164
	thienkim@hcmuaf.edu.vn

	34. 
	Phạm Nguyễn Mạnh
	ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
	0988090793
	phamnguyenmanh@gmail.com

	35. 
	Nguyễn Văn Nên
	Giảng viên ĐH Kinh tế - Luật – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh
	0937 037 225
	nennv@uel.edu.vn

	36. 
	Lê Hữu Hóa Lộc
	ĐH Kinh tế - Luật – ĐHQG TP.HCM
	0965502501
	uelk115021503

	37. 
	Nguyễn Dương Hoàn
	ĐH Giao thông Vận tải Cơ sở 2
	0986710190
	nguyenleduonghoan@gmail.com


2. Tọa đàm: Vai trò của giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên trong tham gia xây dựng xã hội học tập, học suốt đời.
- Thời gian:
08g00 ngày 14/11/2014 (thứ sáu)
- Địa điểm: 
Phòng 601 – Trường Đại học Mở TP. HCM

- Phụ trách hoạt động:
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Liên - Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn (điện thoại: 0983.087.892).

- Thành phần:
Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Tổ chức liên hoan, đại biểu Liên hoan thanh niên “Thi đua dạy tốt, học tốt”, cụ thể:

	STT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

	1. 
	Vũ Hoàng Điền
	11A1, Trường THPT Lương Thế Vinh, Quận 1
	01269996974
	

	2. 
	Trần Hữu Phát
	11A1, Trường THPT Lương Thế Vinh, Quận 1
	01265364278
	ne_mo3522@yahoo.com

	3. 
	Huỳnh Lan Chi
	11A13, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
	0937463271
	sango.tera09@gmail.com

	4. 
	Phan Nguyễn Minh Tâm
	11A6, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3
	0909 982175
	

	5. 
	Nguyễn Hồng Phụng
	10N, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Quận 4
	01218657867
	nguyenhongphung102@gmail.com

	6. 
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	11V1, Trường THPT Bắc Sơn, Quận 12
	01674616617
	

	7. 
	Lê Nguyễn Minh Hằng
	11A1, Trường THPT Thạnh Lộc, Quận 12
	01884869966
	

	8. 
	Trương Nhựt Phương Quỳnh
	THPT Trần Văn Giàu, Quận Bình Thạnh
	01287998947
	Quynh.truong97@yahoo.com 

	9. 
	Phạm Hoàn Mỹ
	11 Hóa, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. HCM
	0908908425
	my_mummim811@yahoo.com.vn

	10. 
	Nguyễn Phượng Anh
	11 KC2, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. HCM
	0933710685
	panhluvyys_85@yahoo.com.vn

	11. 
	Dương Minh Thảo Như
	11 KC2, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. HCM
	01695060059
	dmtnhu23@gmail.com

	12. 
	Phạm Thủy Tiên
	11 KC2, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. HCM
	01253566968
	thuytienpham.ptt97@gmail.com

	13. 
	Trần Quỳnh Như
	11A3, Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, ĐH Sài Gòn
	0917516707
	bigtiny192@gmail.com

	14. 
	Phạm Quốc Định
	11CV, Trường Trung học Thực hành – ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
	01222623830
	dannypham43@gmail.com

	15. 
	Hồ Trần Hiếu Trung
	ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
	01228901281
	hotranhieutrung@gmail.com

	16. 
	Nguyễn Nữ Huyền Trang
	ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
	0948881927
	victoryanh@gmail.com

	17. 
	Phạm Hiển Dân
	ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP.HCM
	0919637115
	phamhiendan@gmail.com

	18. 
	Dương Văn An
	ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh
	01684062217
	duongand08@gmail.com

	19. 
	Nguyễn Thị Phương Nam
	Giáo viên Trường mầm non Họa Mi 2, Quận 5
	0913605086
	nammy2107@yahoo.com

	20. 
	Hồ Tấn Minh
	Giáo viên Trường THPT Marie Curie
	0909881283
	hotanminhmc@gmail.com

	ĐẠI BIỂU BẦU CHỌN TỪ CƠ SỞ

	21. 
	Phạm Thanh Yên
	Giáo viên Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1
	0909455185
	thanhyen23@yahoo.com

	22. 
	Lâm Thị Thúy
	Giáo viên Trung Tâm GDTX Quận 4.
	0919224800
	

	23. 
	Nguyễn Thị Thu Tuyết
	Giáo viên Trường mầm non Tân Hưng, Quận 7
	0934133820
	tuyet_babylove@yahoo.com

	24. 
	Nguyễn Quốc Duy
	Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 7
	01869969889
	

	25. 
	Đinh Thị Hồng Vân
	Giáo viên THPT Trường THPT Thạnh Lộc
	
	

	26. 
	Hồ Nguyễn Hồng Thương
	Giáo viên Trung tâm GDTX Quận 12
	
	

	27. 
	Lê Phước Bình
	THPT Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh
	01203874081
	lephuocbinh97@yahoo.com

	28. 
	Nguyễn Thanh Liêm
	THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh
	0978417256
	liem6297@yahoo.com

	29. 
	Nguyễn Quốc An
	Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo, Quận Gò Vấp
	0902374554
	nguyenquocan2009@gmail.com

	30. 
	Hoàng Đình Vũ
	ĐH11KT1, ĐH Lao Động Xã Hội CS2
	0986389085
	hoangvu.ml1@gmail.com

	31. 
	Võ Văn Nam
	Giảng viên ĐH GTVT TP. Hồ Chí Minh
	0919751772
	vonam@hcmutrans.edu.vn

	32. 
	Trần Việt Long
	ĐH Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh
	0169.3557.132.
	tranvietlong.hatinh@gmail.com.

	33. 
	Nguyễn Ngọc Thông
	Giảng viên ĐH Mở TP.H Hồ Chí Minh
	0977780610
	thong.nguyen@oude.edu.vn

	34. 
	Nguyễn Thuỵ Vân Kiều
	ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh
	01282709922
	nguyenthuyvankieu91@gmail.com

	35. 
	Trương Ngọc Bảo Trân
	ĐH Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
	0972254403
	baotran0706@gmail.com

	36. 
	Bùi Vũ Tố Quỳnh.
	ĐH Công nghệ Sài Gòn
	0945574468
	buivutoquynh@gmail.com.

	37. 
	Nguyễn Thụy Thái An
	ĐH Quốc Tế Hồng Bàng
	0902441004
	papiluv884419@gmail.com

	38. 
	Nguyển Thị Thanh Hương
	ĐH Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh
	0984018449
	ntthuong0212@yahoo.com

	39. 
	Cô Thị Muội
	ĐH Nguyễn Tất Thành
	01674074972
	cothimuoi@gmail.com


3. Tọa đàm: Giải pháp nâng cao chất lượng “Dạy và học” của giảng viên và sinh viên các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

- Thời gian:
14g00 ngày 15/11/2014 (thứ bảy)

- Địa điểm: 
Giảng đường D – Trường Đại học Sư phạm TP. HCM 

- Phụ trách hoạt động:
Đồng chí Lê Phú Lâm - Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn (điện thoại: 0168.838.5081).

- Thành phần:
Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Tổ chức liên hoan, đại biểu Liên hoan thanh niên “Thi đua dạy tốt, học tốt”, cụ thể:

	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

	1. 
	Phạm Lê Bích Ngọc
	CĐ Sư phạm Trung ương TP. HCM
	01658323588
	ocvavit@gmail.com

	2. 
	Võ Trần Vy Khanh
	ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM
	01225649496
	vykhanhvotran@gmail.com

	3. 
	Hà Nữ Diễm Sương
	ĐH Công nghệ TP. HCM (HUTECH)
	01225972100
	pehaicute@gmail.com

	4. 
	Phạm Thượng Hải
	ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM
	0837194504
	phamthuonghai@gmail.com

	5. 
	Phan Tường Yên
	ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP. HCM
	0905789026
	tuongyen@gmail.com

	6. 
	Nguyễn Thế Đức Tâm
	ĐH Luật TP. HCM
	0988813029
	ntdtam.law@gmail.com

	7. 
	Đặng Thị Thuỳ Dung
	ĐH Quốc tế Hồng Bàng
	01226771172
	dungdang.cca@gmail.com

	8. 
	Dư Trần Khanh
	ĐH Sài Gòn
	01656207251
	khanhdt1991@gmail.com.

	9. 
	Nguyễn Thị Ái Kỳ
	ĐH Tài chính – Marketing
	01235661993
	nguyenthiaiky@yahoo.com.vn

	10. 
	Bùi Thị Thùy
	Giáo viên Trường THPT  Lê Thánh Tôn
	0986764557
	thuybuith1985@gmail.com

	11. 
	Giang Ánh Loan
	Giáo viên Trường THCS Điện Biên
	0907128534
	anhloangiang@yahoo.com.vn

	12. 
	Quách Văn Toàn Em
	Giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP. HCM
	0907224494
	toanem82@gmail.com

	13. 
	Lê Việt Tiến
	Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Hà, Quận Bình Thạnh
	0989102858
	leviettien1979@gmail.com

	14. 
	Vương Sĩ Đức
	Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, Quận Gò Vấp
	0938273322
	tommy_duc0509@yahoo.com

	15. 
	Lê Minh Kim Long
	Giáo viên Trường THCS Trường Sơn
	0907848036
	

	16. 
	Bùi Thế Vinh
	Giáo viên Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, Quận Gò Vấp
	0938303507
	tvmm3108@gmail.com

	17. 
	Huỳnh Phẩm Dũng Phát
	Giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP. HCM
	0918234114.
	hpdphat@gmail.com

	18. 
	Trần Quốc Trung
	Giảng viên Trường ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM
	0909574029
	quoctrungftu@gmail.com

	19. 
	Tống Xuân Tám
	Giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP. HCM.
	0982 399 008
	tongxuantam@yahoo.com

	20. 
	Võ Trung Tín
	Giảng viên Trường ĐH Luật TP. HCM
	0903852797
	trungtin22@gmail.com

	ĐẠI BIỂU BẦU CHỌN TỪ CƠ SỞ

	21. 
	Nguyễn Thị Diệu Liên
	12CA1 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	
	

	22. 
	Lưu Hạnh Dung
	Giáo viên Trường THPT Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
	0126 7726 329
	dungluuhanh@yahoo.com.vn

	23. 
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	Trung tâm GDTX Quận Phú Nhuận
	091.6666.899
	Khanhlysu82@yahoo.com

	24. 
	Nguyễn Thị Kim Loan
	Trường THPT Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
	0907385318
	loannguyen170397@gmail.com

	25. 
	Lê Hoàng Nam
	ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh
	0906848638
	hoangnam.law0306@gmail.com

	26. 
	Nguyễn Quang Vinh.
	Giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP. HCM
	0905 9495 28.
	nguyenquangvinh_hutech_edu@yahoo.com.vn

	27. 
	Nguyễn Phúc Cảnh
	Giảng viên Trường ĐH Kinh Tế TP. HCM
	0977.405.553
	canhnguyen@ueh.edu.vn

	28. 
	Nguyễn Tất Phú
	ĐH Kinh Tế TP. HCM
	0165.597.6395
	phudgnguyen@gmail.com

	29. 
	Trịnh Huy Cường

	Giảng viên ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM
	0944130811
	trinhhuycuong8486@yahoo.com

	30. 
	Trần Thị Ngọc Phượng
	ĐH Sư phạm TDTT TPHCM
	0918 990 528
	ngocphuong6d@gmail.com

	31. 
	Lê Hữu Quang Vinh
	ĐH Ngoại thương Cơ sở II tại TP. HCM
	01668750757
	lehuuquangvinh@gmail.com

	32. 
	Nguyễn Trung Thắng
	Giảng viên ĐH Tôn Đức Thắng
	0986515857
	nguyentrungthang@tdt.edu.vn

	33. 
	Trương Chí Trung
	ĐH Tôn Đức Thắng
	0914088221
	chitrung14995@gmail.com

	34. 
	Huỳnh Trung Phong
	Giảng viên ĐH Sư phạm TP. HCM
	0983 072207
	phonght@hcmup.edu.vn

	35. 
	Trần Thanh Dư
	ĐH Sư phạm TP. HCM
	01267301870
	tranthanhdu1994@gmail.com


4. Tọa đàm: “Xây dựng tác phong công nghiệp” trong học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.
- Thời gian:
14g00 ngày 15/11/2014 (thứ bảy)
- Địa điểm: 
Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

- Phụ trách hoạt động:
Đồng chí Phạm Phúc Sơn - Phó Ban Công nhân Lao động Thành Đoàn (điện thoại: 0986.300.622).

- Thành phần:
Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Tổ chức liên hoan, đại biểu Liên hoan thanh niên “Thi đua dạy tốt, học tốt”, cụ thể:
	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

	1. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	01236702828
	

	2. 
	Phạm Thị Lan
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	01686451551
	phamlan222@gmail.com

	3. 
	Đỗ  Ngọc Quỳnh
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	0933934866
	

	4. 
	Đỗ Thị Phu
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	0988821041
	thiphu160293@gmail.com

	5. 
	Hà Thị Ngọc
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	0933931822
	hathingoc1995@gmail.com

	6. 
	Đinh Thị Kim Phụng
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	0988565306
	

	7. 
	Trần Hữu Toàn
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	01226156043
	tken04061996@gmail.com

	8. 
	Huỳnh Thị Trang
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	01626100134
	huynhtrang19893@gmail.com

	9. 
	Hồ Quang Chiến
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	01645259464
	

	10. 
	Trương Lập Tuấn
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	0902322431
	

	11. 
	Trương Thị Thanh Thảo
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	01673883739
	truong.thi.thanh.thao1511@gmail.com

	12. 
	Nguyễn Thị Mỹ Hiền
	TC Kinh tế Kỹ thuật Tây Nam Á, Quận Tân Phú
	0906263279
	myhien8889@gmail.com

	13. 
	Trần Linh Tuyền
	TC Nghề Tư thục QLKS Việt Úc
	01687576396
	tuyenlinh93@gmail.com

	14. 
	Ismaêl
	TC Nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, Quận 5
	01675640590
	ismael280594@gmail.com

	15. 
	Tăng Quốc Dũng
	TC Nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương, Quận 5
	01265747036
	quocdung.12cdt@gmail.com

	16. 
	Phạm Minh Châu
	TC Âu Việt, Quận Gò Vấp
	01636827402
	

	17. 
	Phan Thị Lâm
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	01292081942
	

	18. 
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	01654228437
	

	19. 
	Nguyễn Đức Việt.
	TC Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	0922121291
	ducviet1210@yahoo.com

	20. 
	Nguyễn Hoàng Anh
	Trung học Công nghệ Lương thực Thực phẩm, Đoàn Khối Bộ NN&PTNT
	0909620393
	misscute263@yahoo.com

	21. 
	Dương Thị Kim Thoại
	TC Bách Khoa Sài Gòn, Huyện Củ Chi
	01662756830
	

	22. 
	Giang Kim Tuyết
	CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm
	0973654195
	

	23. 
	Phạm Thái Tiểu Mi
	THPT Bình Khánh, Huyện Cần Giờ
	0902540125
	tieumi192@gmail.com

	24. 
	Phan Tiểu Phương
	THPT Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
	01224145469
	

	25. 
	Bùi Thành Nhân
	THPT Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
	
	

	26. 
	Lê Đoàn Minh Nguyệt
	THPT Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
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	27. 
	Tăng Quốc Dũng
	TC Nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương
	01265747036
	Quocdung.12cdt@gmail.com 

	28. 
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	TC KT&NV Nam Sài Gòn, Quận 8
	01639730322
	thuylinhnamsaigon@gmail.com

	29. 
	Nguyễn Ngọc Lễ
	TC KT&NV Nam Sài Gòn, Quận 8
	0984763819
	nguyenngocle@namsaigon.edu.vn

	30. 
	Đào Văn Don
	TC Âu Việt
	0962914301
	dondao@Auviet.edu.vn

	31. 
	Nguyễn Ngọc Kim Phương
	CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm
	01695192988
	

	32. 
	Nguyễn Bảo Quốc
	Giảng viên CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
	0972-246-635
	quocnguyen87dkc@gmail.com

	33. 
	Phạm Hồng Loan
	TC Văn thư Lưu trữ Trung ương 2
	0986551201
	hloan88@gmail.com

	34. 
	Nguyễn Kha Ly
	Giảng viên TC Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	0909714104
	khaly1985@gmail.com  

	35. 
	Ma Đức Trọng
	TC Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
	01633202005
	madutrong.nhc@gmail.com

	36. 
	Ngô Văn Hội
	Giáo viên Trường THPT Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ
	0947755611
	thptcanthanh2001@gmail.com

	37. 
	Nguyễn Thị Mỹ Châu
	Giáo viên Trường THPT Long Thới, Huyện Nhà Bè
	0909866799
	chaunguyencc@gmail.com

	38. 
	Cao Huy Bằng
	Giáo viên Trường THCS Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè
	0988471727
	caohuybang@gmail.com

	39. 
	Đặng Thanh An
	Trường THPT Phước Kiển, H. Nhà Bè
	01638519415
	dangthanhan.71297@gmail.com


5. Chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”

5.1. Khu vực các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp:

- Thời gian:
18g00 ngày 15/11/2014 (thứ bảy)
- Địa điểm: 
Hội trường A – Đoàn trường Đại học Sài Gòn.

- Phụ trách hoạt động:
Đồng chí Trương Minh Tước Nguyên - UVBCH, Phó Ban Tuyên giáo Thành Đoàn (điện thoại: 0908.540.521).

- Thành phần:
Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Tổ chức liên hoan, đại biểu Liên hoan thanh niên “Thi đua dạy tốt, học tốt”, cụ thể:

	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

	1. 
	Võ Hoàng Châu Uyên
	11, Trường THPT Ngôi Sao, Quận Bình Tân
	0822105919
	Uyen-hs08118@ngoisao.edu.vn 

	2. 
	Mai Vân
	11A2, Trường TT. GDTX Tân Phú, Quận Tân Phú
	01208225313
	

	3. 
	Nguyễn Chính Thụy
	11C1, Trường THPT Quốc Văn Sài Gòn, Quận Tân Phú
	
	thuypn9a4@gmail.com

	4. 
	Phùng Thị Trúc Ngân
	11A1, Trường THPT Đa Phước, huyện Bình Chánh
	01884703004
	nganphung97@gmail.com

	5. 
	Hứa Phước Trường
	ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM
	0166 999 3210
	truong.hua@chuyentin.info

	6. 
	Dương Thị Bích Huệ
	Giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên
	0982283877
	dtbhue@hcmus.edu.vn

	7. 
	Trần Nguyên Đại Hãn
	Giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên
	0903.015.067
	tndhan@selab.hcmus.edu.vn

	8. 
	Trương Lâm Sơn Hải
	Giảng viên Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên
	0986 706 373
	tlshai@hcmus.edu.vn

	9. 
	Nguyễn Đức Trung
	Giảng viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
	0906800966
	halodtrung@yahoo.com.vn

	10. 
	Trần Ngọc Thanh
	Giảng viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
	0903668701
	dr.tranngocthanh@gmail.com

	11. 
	Hồ Nguyễn Anh Tuấn
	Giảng viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
	0988436380
	hnat1503@yahoo.com
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	12. 
	Phan Lê Bảo Ân
	ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. HCM
	01668826786
	1414023@student.hcmus.edu.vn

	13. 
	Nguyễn Đại Minh
	ĐH Y Dược TP. HCM
	01257135711
	nguyendaiminh.medchem@gmail.com

	14. 
	Võ Phúc Toàn
	ĐH KHXH&NV – ĐHQG TP. HCM
	01684093412
	phuctoan1507@gmail.com

	15. 
	Phan Nguyễn Quỳnh Anh
	Giảng viên ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM
	0917722250
	pnqanh@hcmut.edu.vn

	16. 
	Nguyễn Quang Diệu
	ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM
	0973441587
	q.dieunguyen@gmail.com

	17. 
	Lê Minh Triết
	Giảng viên ĐH Sài Gòn
	0903033230
	lmtriet2009@gmail.com

	18. 
	Trần Quỳnh Như
	Trung học Thực hành Sài Gòn
	0917516707
	bigtiny192@gmail.com

	19. 
	Dư Trần Khanh
	ĐH Sài Gòn
	0936896275
	khanhdt1991@gmail.com

	20. 
	Nguyễn Hoàng Nam
	Giảng viên ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
	0937859209
	nguyenhoainam@pnt.edu.vn

	21. 
	Châu Ngọc Hiệp
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
	01694564320
	hiep_mk1991@yahoo.com

	22. 
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch
	01266950724
	ngocdiem_lhp@yahoo.com

	23. 
	Nguyễn Tấn Trung
	Giảng viên ĐH Văn Hiến
	
	

	24. 
	Nguyễn Thụy Bảo Trân
	ĐH Văn Hiến
	
	

	25. 
	Phạm Quốc Anh
	ĐHDL Văn Lang
	0962958022
	phamquocanh030194@gmail.com

	26. 
	Nguyễn Thị Thanh Trúc
	Giảng viên CĐ Sư phạm Trung ương.
	0933787307
	thanhtruc1522@yahoo.com.vn

	27. 
	Ngô Trường Bảo Yên
	CĐ Kinh tế TP.HCM
	
	davingo253@gmail.com

	28. 
	Nguyễn Thị Dung
	CĐ Kỹ Thuật Lý Tự Trọng
	0909839128
	utxiten9x@gmail.com

	29. 
	Đặng Thành Hảo
	Giảng viên CĐ Nghề Cơ Giới và Thuỷ Lợi
	0935359635
	thanhhao111082@yahoo.com

	30. 
	Ninh Hà Dương
	Giảng viên TC Xây Dựng TP. HCM
	0906861808
	ninhhaduong88@gmail.com

	31. 
	Nguyễn Văn Bắc
	TC Nghề KT-NV Tôn Đức Thắng
	0918880797
	nguyenvanbacld@gmail.com

	32. 
	Nguyễn Thị Thắm
	CĐ Giao thông Vận tải TP. HCM
	0973255038
	nguyenthitham038@gmail.com

	33. 
	Tôn Nữ Phương Nhi
	Giảng viên Trường CĐ Giao thông Vận tải 3, Quận 6
	0912916464
	tonnuphuongnhi@gmail.com

	34. 
	Nguyễn Văn Chất
	CĐ Giao thông Vận tải 3
	01646090727
	nguyenvanchat@outlook.com

	35. 
	Nguyễn Dư
	CĐ Bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp
	
	

	36. 
	Huỳnh Thành Lộc
	ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
	01687 646 746
	thanhloc.huflit@gmail.com


5.2. Khu vực trường học trực thuộc Quận - Huyện Đoàn:
 - Thời gian:
18g00 ngày 15/11/2014 (thứ bảy)
- Địa điểm: 
Quận Đoàn 10.

- Phụ trách hoạt động:
Đồng chí Phan Thị Thanh Phương - UVBTV, Phó Ban MT-ANQP-ĐBDC Thành Đoàn (điện thoại: 0908.367.983).

- Thành phần:
Ban Thường vụ Thành Đoàn, Ban Tổ chức liên hoan, đại biểu Liên hoan thanh niên “Thi đua dạy tốt, học tốt”, cụ thể:

	TT
	HỌ TÊN
	ĐƠN VỊ
	ĐIỆN THOẠI
	EMAIL

	ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

	1. 
	Lê Ngọc Phương Tuyền
	11B4, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Quận 6
	0975374115
	tuyencavang21@gmail.com

	2. 
	Phạm Thị Thu Thanh
	Giáo viên Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu
	0977 152 153
	trinity_thanh@yahoo.com

	3. 
	Nguyễn Thị Mai Anh
	11 Chuyên, Trường THPT Trung Phú, Huyện Củ Chi
	01263268999
	nguyenmunly@gmail.com

	4. 
	Phạm Hồng Thiên Trang
	11A1, Trường THPT Quang Trung, Huyện Củ Chi
	01673972910
	phamtrang9788@gmail.com
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	5. 
	Nguyễn Thị Kim Trang
	Giáo viên Trường THCS Lê Quý Đôn, Quận 3
	0908550520
	kimtrang_nt1982@yahoo.com.vn

	6. 
	Lê Minh Hồng
	Giáo viên Trường THCS Quang Trung, Quận 4
	0903.653.886
	lemihongq4@yahoo.com

	7. 
	Nguyễn Thị Hồng Loan
	Giáo viên Trường THPT Tạ Quang Bửu, Quận 8
	0976.949.436
	hongloan987@gmail.com

	8. 
	Võ Lan Chi
	Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, Quận 6
	0972517328
	lanchi9772@gmail.com

	9. 
	Nguyễn Thùy Dung
	Giáo viên Trường THPT Trường Sương Nguyệt Anh, Quận 10
	
	thuydungsna81@gmail.com

	10. 
	Lê Hồng Loan
	TC Vạn Tường, Quận 10
	
	hongloandt@yahoo.com

	11. 
	Lưu Hoàng Phúc
	Giáo viên Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	
	

	12. 
	Nguyễn Khắc Hậu
	Giáo viên Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	
	

	13. 
	Bùi Thị Như Trang
	Giáo viên Trường Tiểu học Cách Mạng Tháng Tám
	
	

	14. 
	Tô Văn Ninh
	Giáo viên Trường THPT Nguyễn Thái Bình
	
	

	15. 
	Nguyễn Ngọc Thu Thảo
	Giáo viên Trường Mầm non Nhiêu Lộc
	
	

	16. 
	Đặng Phương An
	Giáo viên Trường THPT Trần Phú
	
	

	17. 
	Nguyễn Hồng Thủy
	Giáo viên Trường MN Hoàng Anh, Quận Bình Tân
	0907.191.379 - 0838.822.234
	hongthuyha1980@yahoo.com.vn

	18. 
	Lê Thị Yến
	Giáo viên Trường THCS An Lạc, Quận Bình Tân
	0988271886
	leyen080890@gmail.com

	19. 
	Huỳnh Thị Minh Thư
	Giáo viên Trường THPT Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân
	0905469762
	huynhthiminhthu@gmail.com

	20. 
	Trần Thị Huyền Trang
	Giáo viên Trường THPT Tân Túc
	0983002979
	trangtantuc2013@gmail.com

	21. 
	Lê Thị Kim Quyên
	Giáo viên Trường Tiểu học An Phú Tây
	0902449617
	kimquyen0309@gmail.com

	22. 
	Trần Mỹ Thanh
	Giáo viên Trường THPT Lý Tự Trọng
	0909535957
	mythanh167@yahoo.com

	23. 
	Vũ Thị Quy
	Trung tâm GDTX Huyện Hóc Môn
	01684665703
	vuquy.minh@gmail.com

	24. 
	Nguyễn Khắc Trung
	TC Kinh tế Kỹ thuật Hóc Môn, H. Hóc Môn
	01652407517
	

	25. 
	Nguyễn Thị Thúy Hồng
	Giáo viên Trường Mầm non Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn
	0902657647
	pinku_chiisai@yahoo.com

	26. 
	Trần Thị Thanh Hải
	Lớp YS06A1- Khoa Y Dược, TC Bách Khoa Sài Gòn, Huyện Củ Chi
	01634442082
	haimini2010@gmail.com.

	27. 
	Nguyễn Hồng Quí
	Giáo viên THPT Quang Trung, H. Củ Chi
	0908 618 737
	nguyenhongqui80@gmail.com


--------------------

